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Số: 09/2023/TT-NHNN Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023 
 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của 
đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng 
theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ 
báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; 
giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình 
thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Tổ chức tài chính. 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan. 

3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức 
quốc tế có giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, 
nghề phi tài chính có liên quan. 

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền. 
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Điều 3. Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng 
báo cáo 

1. Tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo bao gồm tiêu chí 
nguy cơ rửa tiền và tiêu chí mức độ phù hợp của chính sách, quy định nội bộ 
về phòng, chống rửa tiền tại đối tượng báo cáo.  

2. Tiêu chí nguy cơ rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ môi trường 
kinh doanh của đối tượng báo cáo và tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ hoạt động kinh 
doanh của đối tượng báo cáo, cụ thể như sau: 

a) Tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ môi trường kinh doanh của đối tượng báo cáo 
bao gồm nguy cơ rửa tiền từ ngành, lĩnh vực; quốc gia, vùng lãnh thổ mà đối tượng 
báo cáo hoạt động theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và do đối tượng 
báo cáo tự xác định; 

b) Tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ hoạt động kinh doanh của đối tượng báo cáo 
bao gồm nguy cơ rửa tiền từ khách hàng; nguy cơ rửa tiền từ sản phẩm, dịch vụ 
cung cấp cho khách hàng; nguy cơ rửa tiền từ cách thức phân phối sản phẩm, 
dịch vụ. 

3. Tiêu chí mức độ phù hợp của chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống 
rửa tiền tại đối tượng báo cáo bao gồm tính toàn diện của chính sách, quy định nội 
bộ về phòng, chống rửa tiền và tính hiệu quả của việc thực hiện chính sách, quy 
định nội bộ đó, cụ thể như sau: 

a) Tính toàn diện của chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại 
đối tượng báo cáo bao gồm tính đầy đủ của chính sách, quy định nội bộ về phòng, 
chống rửa tiền; mức độ phù hợp với quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; 
mức độ phù hợp với mức độ rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; việc định kỳ 
đánh giá lại chính sách, quy định nội bộ đó để phù hợp với thay đổi của quy định 
pháp luật và thực tiễn hoạt động; 

b) Tính hiệu quả của việc thực hiện chính sách, quy định nội bộ về phòng, 
chống rửa tiền tại đối tượng báo cáo bao gồm hiệu quả thực hiện các biện pháp 
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phòng, chống rửa tiền; mức độ hiểu biết, tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực nghề 
nghiệp của lãnh đạo và nhân viên có trách nhiệm liên quan về phòng, chống rửa 
tiền; mức độ hiệu quả quản lý công tác phòng, chống rửa tiền. 

4. Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo là phương 
pháp chấm điểm. Phương pháp chấm điểm được thực hiện trên cơ sở tính điểm đối 
với từng tiêu chí quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, cụ thể như sau: 

a) Điểm số của từng tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều này được xác định theo 
thang điểm từ 1 đến 5 theo nguyên tắc điểm số có giá trị càng nhỏ thì nguy cơ rửa 
tiền càng thấp;  

b) Điểm số của từng tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều này được xác định theo 
thang điểm từ 1 đến 5 theo nguyên tắc điểm số có giá trị càng nhỏ thì mức độ phù 
hợp của chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền càng cao; 

c) Trọng số của từng tiêu chí quy định tại khoản 2, 3 Điều này là tỷ lệ phần 
trăm (%) được xác định trên cơ sở tầm quan trọng của từng tiêu chí trong công tác 
phòng, chống rửa tiền. Đối tượng báo cáo tự xác định trọng số dựa trên quy mô, 
phạm vi và đặc thù hoạt động; 

d) Điểm số của nguy cơ rửa tiền được xác định dựa trên việc tính toán tổng 
điểm từng tiêu chí nguy cơ rửa tiền quy định tại điểm a khoản này sau khi nhân với 
trọng số quy định tại điểm c khoản này. Nguy cơ rửa tiền thấp nếu điểm số nhỏ 
hơn hoặc bằng 1; nguy cơ rửa tiền trung bình thấp nếu điểm số lớn hơn 1 và nhỏ 
hơn hoặc bằng 2; nguy cơ rửa tiền trung bình nếu điểm số lớn hơn 2 và nhỏ hơn 
hoặc bằng 3; nguy cơ rửa tiền trung bình cao nếu điểm số lớn hơn 3 và nhỏ hơn 
hoặc bằng 4; nguy cơ rửa tiền cao nếu điểm lớn hơn 4 và nhỏ hơn hoặc bằng 5; 

đ) Điểm số của mức độ phù hợp của chính sách, quy định nội bộ về phòng, 
chống rửa tiền được xác định dựa trên việc tính toán tổng điểm từng tiêu chí 
mức độ phù hợp của chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền quy 
định tại điểm b khoản này sau khi nhân với trọng số quy định tại điểm c khoản 
này. Mức độ phù hợp của chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 
cao nếu điểm số nhỏ hơn hoặc bằng 1; mức độ phù hợp của các chính sách, quy 
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định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trung bình cao nếu điểm số lớn hơn 1 và 
nhỏ hơn hoặc bằng 2; mức độ phù hợp của các chính sách, quy định nội bộ về 
phòng, chống rửa tiền trung bình nếu điểm số lớn hơn 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 
3; mức độ phù hợp của các chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống rửa 
tiền trung bình thấp nếu điểm số lớn hơn 3 và nhỏ hơn hoặc bằng 4; mức độ phù 
hợp của các chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền thấp nếu điểm 
số lớn hơn 4 và nhỏ hơn hoặc bằng 5; 

e) Điểm số rủi ro về rửa tiền được xác định bằng việc tính trung bình cộng 
điểm số của nguy cơ rửa tiền và điểm số của mức độ phù hợp của chính sách, quy 
định nội bộ về phòng, chống rửa tiền. Trường hợp điểm số càng nhỏ thì mức độ rủi 
ro về rửa tiền càng thấp: mức độ rủi ro về rửa tiền thấp nếu điểm số nhỏ hơn hoặc 
bằng 1; mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình thấp nếu điểm số lớn hơn 1 và nhỏ 
hơn hoặc bằng 2; mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình nếu điểm số lớn hơn 2 và 
nhỏ hơn hoặc bằng 3; mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình cao nếu điểm số lớn 
hơn 3 và nhỏ hơn hoặc bằng 4; mức độ rủi ro về rửa tiền cao nếu điểm số lớn 
hơn 4 và nhỏ hơn hoặc bằng 5. 

5. Kỳ thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền 
của đối tượng báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 
của năm đánh giá, cập nhật. Đối tượng báo cáo phải hoàn thành báo cáo đánh giá, 
cập nhật rủi ro về rửa tiền chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm tiếp theo. 

Điều 4. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo 
mức độ rủi ro về rửa tiền 

1. Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền theo quy định tại Điều 3 
của Thông tư này, đối tượng báo cáo xây dựng và ban hành quy trình quản lý rủi ro 
về rửa tiền tại đối tượng báo cáo. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải được thể 
hiện theo từng bước phù hợp với quy mô, phạm vi và đặc thù hoạt động của đối 
tượng báo cáo để quản lý rủi ro về rửa tiền. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao 
gồm các nội dung tối thiểu sau: 

a) Xác định phạm vi, mục tiêu của hoạt động quản lý rủi ro về rửa tiền; 
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b) Xác định, đánh giá mức độ ảnh hưởng của rủi ro về rửa tiền tại đối tượng 
báo cáo; 

c) Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, trung bình, cao 
dựa vào các yếu tố sau: khách hàng; sản phẩm, dịch vụ khách hàng đang sử dụng 
hoặc có ý định sử dụng; vị trí địa lý nơi khách hàng cư trú hoặc có trụ sở chính và 
yếu tố khác do đối tượng báo cáo tự xác định, phân loại phù hợp với thực tế phát 
sinh và được quy định trong quy trình quản lý rủi ro; 

d) Quy trình để nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền trước khi cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới; 

đ) Quy trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát sau giao 
dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch chuyển tiền điện tử 
không chính xác, không đầy đủ các thông tin theo yêu cầu; 

e) Các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của 
khách hàng, bao gồm tần suất cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, 
mức độ giám sát giao dịch của khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền, các biện 
pháp nhận biết khách hàng ở mức độ giảm nhẹ và biện pháp tăng cường quy định 
tại khoản 2, 5 Điều này. 

2. Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, sau lần đầu thiết lập 
quan hệ với khách hàng, khi áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng theo 
quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và Nghị định của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo được lựa 
chọn áp dụng một hoặc tất cả các biện pháp nhận biết khách hàng ở mức độ 
giảm nhẹ sau: 

a) Không thu thập thông tin về mục đích, bản chất mối quan hệ kinh doanh nếu 
thông qua các loại giao dịch hoặc mối quan hệ kinh doanh đã được thiết lập xác 
định được mục đích và bản chất mối quan hệ kinh doanh; 

b) Giảm tần suất cập nhật thông tin nhận biết khách hàng so với khách hàng có 
mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình; 
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c) Giảm mức độ giám sát giao dịch của khách hàng so với khách hàng có mức 

độ rủi ro về rửa tiền trung bình. 

3. Đối tượng báo cáo không được áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng 

ở mức độ giảm nhẹ trong trường hợp nghi ngờ liên quan đến rửa tiền.  

4. Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình, đối tượng báo 

cáo phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng theo quy định của Luật 

Phòng, chống rửa tiền và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Phòng, chống rửa tiền. 

5. Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài việc áp dụng các 

biện pháp nhận biết khách hàng theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và 

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa 

tiền đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tăng cường, bao gồm:  

a) Có sự phê duyệt của cấp quản lý cao hơn ít nhất một cấp so với cấp phê 

duyệt áp dụng đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình về việc 

thiết lập hoặc tiếp tục duy trì mối quan hệ kinh doanh với khách hàng có rủi ro cao; 

b) Thu thập, cập nhật, xác minh bổ sung các thông tin của khách hàng cá 

nhân để phục vụ việc đánh giá và quản lý rủi ro khách hàng, bao gồm các thông 

tin tối thiểu sau: Mức thu nhập trung bình hàng tháng của khách hàng trong thời 

gian ít nhất 06 tháng gần nhất trước thời điểm đánh giá; thông tin liên lạc của cơ 

quan, tổ chức hoặc chủ cơ sở nơi làm việc hoặc nơi khách hàng có thu nhập 

chính (nếu có); thông tin liên quan đến nguồn tiền hoặc nguồn tài sản trong giao 

dịch của khách hàng; 

c) Thu thập, cập nhật, xác minh bổ sung các thông tin của khách hàng tổ chức 

để phục vụ việc đánh giá và quản lý rủi ro khách hàng, bao gồm các thông tin tối 

thiểu sau: ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo doanh thu chính; tổng 

doanh thu trong 02 năm gần nhất trước thời điểm đánh giá; thông tin liên quan đến 

nguồn tiền hoặc nguồn tài sản trong giao dịch của khách hàng; 
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d) Thu thập, cập nhật, xác minh bổ sung các thông tin khác (nếu có) phục vụ 
việc đánh giá và quản lý rủi ro khách hàng; 

đ) Giám sát tăng cường các giao dịch của khách hàng thực hiện thông qua đối 
tượng báo cáo, mối quan hệ kinh doanh thông qua việc áp dụng các biện pháp 
kiểm soát và chọn mẫu giao dịch để kiểm tra, bảo đảm giao dịch của khách hàng 
phù hợp với mục đích, bản chất của mối quan hệ kinh doanh của khách hàng với 
đối tượng báo cáo, hoạt động kinh doanh của khách hàng; kịp thời phát hiện dấu 
hiệu đáng ngờ và xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ; 

e) Tăng tần suất cập nhật thông tin nhận biết khách hàng so với khách hàng có 
mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình. 

Điều 5. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 

Nội dung quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền của đối tượng báo cáo tại 
các điểm b, c, e, g, h, i, k khoản 1 Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền như sau: 

1. Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng bao gồm việc thu thập, cập nhật, 
xác minh thông tin theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và có 
các nội dung quy định về các trường hợp nhận biết, thông tin nhận biết, cập 
nhật; phân cấp trách nhiệm nhận biết khách hàng theo mức độ rủi ro và theo quy 
mô, phạm vi và đặc thù hoạt động của đối tượng báo cáo. 

2. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo phải bao gồm các 
nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

3. Quy định về lưu trữ và bảo mật thông tin theo quy định tại Điều 38, Điều 40 
Luật Phòng, chống rửa tiền. 

4. Quy định về áp dụng biện pháp tạm thời theo quy định tại Điều 44 Luật 
Phòng, chống rửa tiền và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Phòng, chống rửa tiền. 

5. Quy định về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quy định về cách thức, 
quy trình báo cáo, cung cấp thông tin nhằm bảo đảm thời hạn và nội dung báo cáo 
theo quy định của pháp luật. 
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6. Quy định về tuyển dụng nhân sự phải bao gồm các quy định để nhận biết, 
lựa chọn nhân sự được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; đào tạo kiến 
thức cơ bản về phòng, chống rửa tiền trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được 
tuyển dụng. 

7. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền, bao gồm: quy 
định của pháp luật và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; trách nhiệm khi 
không thực hiện các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về phòng, chống 
rửa tiền; phương thức, thủ đoạn rửa tiền; rủi ro về rửa tiền liên quan đến sản phẩm, 
dịch vụ; nhiệm vụ mà lãnh đạo, nhân viên được giao thực hiện. 

8. Nội dung kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền bao gồm: kiểm tra, rà 
soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan hệ thống kiểm soát nội bộ, việc tuân 
thủ quy định nội bộ và quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; kiến 
nghị, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác 
phòng, chống rửa tiền. Việc kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền có thể 
được tiến hành độc lập hoặc kết hợp với các nội dung khác nhưng phải là một nội 
dung riêng trong báo cáo kiểm toán. Trong trường hợp đối tượng báo cáo không 
phải thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, đối tượng báo cáo 
phải đảm bảo thực hiện kiểm soát việc tuân thủ quy định nội bộ và quy định của 
pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 

9. Nội dung trách nhiệm của cá nhân, bộ phận có liên quan trong việc thực 
hiện công tác phòng, chống rửa tiền phải bảo đảm: 

a) Phân công một người quản lý của đối tượng báo cáo hoặc người được người 
quản lý ủy quyền chịu trách nhiệm về tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc tuân thủ quy 
định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi là người chịu trách nhiệm 
về phòng, chống rửa tiền); 

b) Tùy theo quy mô, phạm vi và đặc thù hoạt động, đối tượng báo cáo phải 
thành lập bộ phận chuyên trách (tổ, phòng, ban) hoặc chỉ định một bộ phận hoặc 
chỉ định một người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền tại trụ sở chính; 
phân công một hoặc một số người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống 
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rửa tiền tại chi nhánh, công ty con của đối tượng báo cáo có liên quan đến nghiệp 
vụ phòng, chống rửa tiền (nếu có). 

10. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm: 

a) Hằng năm, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền 
cho lãnh đạo, nhân viên có liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền (bao gồm 
cả nhân viên được giao nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến giao dịch tiền, tài sản với 
khách hàng); 

b) Hằng năm, rà soát, cập nhật các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa 
tiền, chính sách, quy trình quản lý rủi ro phù hợp với kết quả đánh giá rủi ro về rửa 
tiền tại đối tượng báo cáo và tình hình thực tế thực hiện để đánh giá quy định nội 
bộ và xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp; gửi quy định nội bộ về 
phòng, chống rửa tiền cho Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống 
rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Cơ quan thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban 
hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;  

c) Hằng năm, gửi báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại đối 
tượng báo cáo cho Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền 
trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính trừ các đối tượng báo cáo 
không phải thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật; 

d) Đăng ký thông tin về họ tên, địa chỉ nơi làm việc, số điện thoại, địa chỉ 
thư điện tử để liên lạc khi cần thiết của người chịu trách nhiệm về phòng, chống 
rửa tiền theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều này và người chịu trách nhiệm 
về phòng, chống rửa tiền hoặc người đầu mối thuộc bộ phận theo quy định tại 
điểm b khoản 9 Điều này; địa chỉ thư điện tử của bộ phận theo quy định tại 
điểm b khoản 9 Điều này (nếu có) cho Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
phòng, chống rửa tiền; 

đ) Thông báo bằng văn bản cho Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
phòng, chống rửa tiền khi thông tin quy định tại điểm d khoản 10 Điều này có thay 
đổi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thay đổi thông tin.  
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11. Đối tượng báo cáo là doanh nghiệp siêu nhỏ, cá nhân ban hành quy định 
nội bộ về phòng, chống rửa tiền có nội dung quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này 
và điểm a, đ khoản 1 Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền. 

Điều 6. Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải 
báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền cho Cơ quan 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo 
quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này hoặc báo cáo bằng văn bản giấy 
theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này khi chưa thiết lập được hệ thống 
công nghệ thông tin tương thích phục vụ cho việc báo cáo.  

2. Trường hợp khách hàng nộp ngoại tệ tiền mặt có giá trị lớn để mua đồng 
Việt Nam hoặc nộp tiền mặt bằng đồng Việt Nam có giá trị lớn để mua ngoại tệ 
tiền mặt thì chỉ báo cáo giao dịch nộp tiền mặt.  

Điều 7. Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ  

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền khi phát hiện giao dịch đáng ngờ theo quy 
định tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền. Báo cáo được thực hiện bằng văn bản 
giấy theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này hoặc báo cáo bằng dữ liệu 
điện tử khi triển khai thiết lập được hệ thống công nghệ thông tin tương thích phục 
vụ cho việc báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông 
tư này và không áp dụng trong trường hợp báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền khác theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Phòng, chống rửa tiền. 

2. Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Điều 26 Luật Phòng, 
chống rửa tiền không phụ thuộc vào lượng tiền giao dịch của khách hàng, giao 
dịch đó đã hoàn thành hay chưa. 

3. Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền có trách 
nhiệm xác nhận việc đã nhận được báo cáo giao dịch đáng ngờ thông qua hình 
thức gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của cá nhân hoặc bộ phận theo quy 
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định tại điểm b khoản 9 Điều 5 Thông tư này hoặc bằng văn bản giấy trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giao dịch đáng ngờ; trao đổi 
với đối tượng báo cáo những vấn đề phát sinh (nếu có).  

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; 
cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư phải xem xét, thu 
thập, phân tích thông tin để báo cáo giao dịch đáng ngờ khi kinh doanh dịch vụ kế 
toán; thực hiện thủ tục công chứng, thay mặt khách hàng chuẩn bị các điều kiện để 
thực hiện giao dịch hoặc thay mặt khách hàng thực hiện giao dịch chuyển quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất; quản lý tiền, chứng 
khoán hoặc tài sản khác của khách hàng; quản lý tài khoản của khách hàng tại 
ngân hàng, công ty chứng khoán; điều hành, quản lý công ty; tham gia vào hoạt 
động mua, bán doanh nghiệp thay mặt khách hàng. 

Điều 8. Giao dịch chuyển tiền điện tử 

1. Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm: 

a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và 
thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo; 

b) Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức nhận và chuyển lệnh chuyển tiền 
điện tử thay mặt cho tổ chức tài chính khởi tạo và tổ chức tài chính thụ hưởng hoặc 
thay mặt cho tổ chức tài chính trung gian khác; 

c) Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ chức nhận lệnh chuyển tiền điện tử trực 
tiếp từ tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và 
thực hiện chi trả cho người thụ hưởng. 

2. Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính khởi tạo trong giao dịch 
chuyển tiền điện tử chỉ được thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử khi lệnh 
chuyển tiền điện tử có đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về 
thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối. 

3. Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao 
dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm: 
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a) Có biện pháp để xác định các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, 
không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng 
tiền mặt và quản lý ngoại hối; 

b) Áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao 
dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo 
giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không 
chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt 
và quản lý ngoại hối.  

4. Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính thụ hưởng trong giao dịch 
chuyển tiền điện tử phải bảo đảm: 

a) Có biện pháp để xác định các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, 
không chính xác theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và 
quản lý ngoại hối;  

b) Áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao 
dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo 
giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không 
chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt 
và quản lý ngoại hối.  

Điều 9. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử 

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và 
báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ 
liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này khi thực hiện giao 
dịch chuyển tiền điện tử trong các trường hợp sau đây: 

a) Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao 
dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này cùng ở Việt Nam 
(sau đây gọi là giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước) có giá trị giao dịch 
chuyển tiền điện tử từ 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng trở lên hoặc bằng ngoại 
tệ có giá trị tương đương; 
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b) Giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính 
tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này ở 
các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (sau đây gọi là giao dịch chuyển tiền 
điện tử quốc tế) có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 (một nghìn) đô la Mỹ 
trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương. 

2. Trường hợp đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính trung gian trong giao 
dịch chuyển tiền điện tử không phải thực hiện báo cáo theo quy định tại khoản 1 
Điều này. 

3. Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông 
tin sau: 

a) Thông tin về tổ chức tài chính khởi tạo và thụ hưởng bao gồm: tên giao dịch 
của tổ chức hoặc chi nhánh giao dịch; địa chỉ trụ sở chính (hoặc mã ngân hàng đối 
với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, mã SWIFT đối với chuyển tiền điện 
tử quốc tế); quốc gia nhận và chuyển tiền;  

b) Thông tin về khách hàng là cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử: 
họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công 
dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; số thị thực nhập cảnh (nếu có); 
địa chỉ đăng ký thường trú hoặc nơi ở hiện tại khác (nếu có); quốc tịch (theo chứng 
từ giao dịch); 

c) Thông tin về khách hàng là tổ chức tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử: 
tên giao dịch đầy đủ và viết tắt (nếu có); địa chỉ trụ sở chính; số giấy phép thành 
lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế; quốc gia nơi đặt trụ sở chính;  

d) Thông tin về giao dịch: số tài khoản (nếu có); số tiền; loại tiền; số tiền được 
quy đổi sang đồng Việt Nam (nếu loại tiền giao dịch là ngoại tệ); lý do, mục đích 
giao dịch; mã giao dịch; ngày giao dịch;  

đ) Thông tin khác theo yêu cầu của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
phòng, chống rửa tiền để phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng, chống rửa 
tiền trong từng thời kỳ. 
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4. Các thông tin về ngày, tháng, năm sinh, số Chứng minh nhân dân hoặc số 
Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số Hộ chiếu, số thị thực nhập 
cảnh (nếu có) quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; số giấy phép thành lập hoặc 
mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều này là 
không bắt buộc đối với: 

a) Người thụ hưởng trong giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ Việt Nam ra 
nước ngoài; 

b) Người khởi tạo trong giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ nước ngoài về 
Việt Nam. 

5. Các giao dịch chuyển tiền điện tử không phải báo cáo bao gồm: 

a) Giao dịch chuyển tiền bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín 
dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ; 

b) Giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người 
khởi tạo và người thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính. 

Điều 10. Hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử 

1. Hình thức báo cáo dữ liệu điện tử: 

a) Đối tượng báo cáo thiết lập đường truyền, kết nối mạng truyền tin với 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua Cục Công nghệ thông tin để gửi báo cáo, 
thông tin về phòng, chống rửa tiền;  

b) Báo cáo dữ liệu điện tử được truyền qua đường truyền, mạng truyền tin 
quy định tại điểm a khoản này. Báo cáo dữ liệu điện tử phải theo đúng định dạng 
dữ liệu, cấu trúc file theo hướng dẫn của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, 
chống rửa tiền;  

c) Đối tượng báo cáo được phép thực hiện chuyển tiền điện tử phải xây dựng 
hệ thống công nghệ thông tin phù hợp phục vụ cho việc báo cáo bằng dữ liệu 
điện tử và phải có hệ thống phần mềm để quét, lọc theo danh sách đen, danh sách 
cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị quy định tại khoản 9, khoản 10 
Điều 3 và khoản 1 Điều 17 Luật Phòng, chống rửa tiền, phát hiện, cảnh báo dấu hiệu 
đáng ngờ nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền. 
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2. Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử: đối tượng báo cáo phải gửi báo cáo giao 
dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trước 16 giờ 
ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày phát sinh giao dịch. Nếu ngày gửi báo cáo 
trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày gửi báo cáo là 
ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó. 

3. Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo dữ liệu điện tử: 

a) Khi đối tượng báo cáo phát hiện gửi thiếu báo cáo, đối tượng báo cáo phải 

có văn bản giải trình và gửi báo cáo bổ sung trong 01 ngày làm việc sau khi có văn 

bản xác nhận của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền. 

Khi đối tượng báo cáo phát hiện thông tin, dữ liệu báo cáo đã gửi cho Cơ quan 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền có sai sót, đối tượng báo cáo 

phải có văn bản hoặc thư điện tử giải trình, chỉnh sửa và gửi lại báo cáo trong 01 ngày 

làm việc kể từ ngày phát hiện; 

b) Khi đối tượng báo cáo nhận được thông báo của Cơ quan thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền về việc thiếu hoặc sai sót của báo cáo, đối 

tượng báo cáo phải có văn bản hoặc thư điện tử giải trình, bổ sung hoặc chỉnh sửa 

và gửi lại báo cáo chậm nhất trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được thông báo; 

c) Khi đối tượng báo cáo nhận được thông báo của Cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật về việc rà soát, bổ sung báo cáo, đối tượng báo 

cáo phải thông báo cho Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa 

tiền và có văn bản giải trình, gửi báo cáo chỉnh sửa, bổ sung sau khi có văn bản 

xác nhận của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền. 

4. Đối tượng báo cáo phải đăng ký bằng văn bản với Cơ quan thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền về người phụ trách báo cáo bằng dữ liệu 

điện tử, bao gồm các thông tin: họ tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc, số điện thoại, 

địa chỉ thư điện tử và phải thông báo bằng văn bản khi có sự thay đổi thông tin về 

người phụ trách báo cáo này. 
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Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2023, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Quy định về quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại khoản 2 Điều 5, quy định 
về chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo tại Điều 6, quy định về chế 
độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tại Điều 9 và các mẫu báo cáo giao dịch 
đáng ngờ tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 12 năm 2023. Trong thời gian khoản 2 Điều 5, Điều 6, Điều 9, 
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này chưa có hiệu lực thi hành, đối tượng 
báo cáo tiếp tục thực hiện các quy định về quy trình quản lý rủi ro, báo cáo giao 
dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, mẫu báo 
cáo giao dịch đáng ngờ bằng văn bản giấy tại khoản 2 Điều 3a, Điều 5, Điều 7, 
Điều 10, Mẫu biểu số 01 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số 
quy định về phòng, chống rửa tiền (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 
Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 35/2013/TT-NHNN và khoản 2, khoản 4 Điều 1 Thông tư số 20/2019/TT-NHNN 
ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN). 

3. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 1 
Điều này, các Thông tư sau hết hiệu lực thi hành: 

a) Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trừ quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn 
phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, mẫu báo cáo giao dịch đáng 
ngờ bằng văn bản giấy tại Điều 5, Điều 7, Điều 10, Mẫu biểu số 01 hết hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023; 

b) Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trừ quy định về báo cáo giao dịch chuyển tiền 
điện tử tại khoản 3 Điều 1 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023; 
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c) Thông tư số 20/2019/TT-NHNN ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trừ quy định về quy trình quản lý rủi ro và giao 
dịch chuyển tiền điện tử tại khoản 2, khoản 4 Điều 1 hết hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 12 năm 2023.  

Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng 
Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, Thủ trưởng các 
đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đối tượng báo cáo là tổ chức chịu 
trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, 
đề nghị tổ chức, cá nhân, đối tượng báo cáo phản ánh về Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (qua Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền) 
để có hướng dẫn./. 

 
KT. THỐNG ĐỐC 
PHÓ THỐNG ĐỐC 

 
Phạm Tiến Dũng 

 



 
92 CÔNG BÁO/Số 929 + 930/Ngày 14-8-2023 
  

DANH MỤC PHỤ LỤC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền) 
 

Số phụ lục Tên phụ lục 

Phụ lục I Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo 

Phụ lục II Các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ  

Mẫu số 01/Phụ lục II Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng 
báo cáo là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài hoạt động tại Việt Nam 

Mẫu số 02/Phụ lục II Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng 
báo cáo là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh 
toán 

Mẫu số 03/Phụ lục II Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng 
báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 

Mẫu số 04/Phụ lục II Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng 
báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán 

Mẫu số 05/Phụ lục II Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng 
báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản 

Mẫu số 06/Phụ lục II Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng 
báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng, bao 
gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn 
thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược 

Mẫu số 07/Phụ lục II Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng 
báo cáo là tổ chức/cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi 
tài chính có liên quan (trừ các tổ chức kinh doanh bất 
động sản, trò chơi có thưởng) và tổ chức khác 
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i: 
N

gà
y 

th
ực

 h
iệ

n 
gi

ao
 d
ịc

h:
 d

d/
m

m
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y 

 
G

iấ
y 

tờ
 n

hậ
n 

dạ
ng
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há

ch
 h

àn
g 

C
á 

nh
ân

 
T
ổ 

ch
ức
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T

 
L

oạ
i 

gi
ao

 
dị

ch
 

T
ên
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ác
h 

hà
ng

 

Đ
ịa

 
ch
ỉ 

Q
uố

c 
gi

a/
 

Q
uố

c 
tịc

h  

N
gà

y,
 

th
án

g,
 

nă
m

 
si

nh
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M
N

D
/C

C
C

D
/ 

Số
 đ
ịn

h 
da

nh
 cá

 n
hâ

n/
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ộ 

ch
iế

u 

M
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số
 d

oa
nh

 
ng

hi
ệp
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số
 

th
uế

/S
ố 
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ấy
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ép
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àn
h 

lậ
p 

L
oạ

i 
hà

ng
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dị

ch
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Số
 

lư
ợn

g 
và

 
đơ

n 
vị

 
tín

h 

Số
 

tiề
n 

gi
ao

 
dị
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L
oạ

i 
tiề

n 
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ao
 

dị
ch

Số
 ti
ền

 
đư

ợc
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y 
đổ

i 
sa

ng
 

V
N

D
 

Số
 tà

i 
kh

oả
n

Đ
ịa

 
đi
ểm
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dị
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L
ý 
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/ 

M
ục

 
đí
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M
ã 
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dị
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H
ướ

ng
 d
ẫn

: 
(1

) K
ý 

hi
ệu

 lo
ại

 g
ia

o 
dị

ch
: 

C
: K

há
ch

 h
àn

g 
th
ực

 h
iệ

n 
gi

ao
 d
ịc

h 
nộ

p/
gử

i t
iề

n 
m
ặt

 v
ào

 tà
i k

ho
ản

 h
oặ

c 
sử

 d
ụn

g 
tiề

n 
m
ặt

 th
ực

 h
iệ

n 
gi

ao
 d
ịc

h 
m

ua
 

hà
ng

 h
óa

, d
ịc

h 
vụ

 d
o 
đố

i t
ượ

ng
 b

áo
 c

áo
 c

un
g 

cấ
p;

 
D

: K
há

ch
 h

àn
g 

th
ực

 h
iệ

n 
gi

ao
 d
ịc

h 
rú

t t
iề

n 
m
ặt

 từ
 tà

i k
ho
ản

 h
oặ

c 
nh
ận

 ti
ền

 m
ặt

 từ
 đ
ối

 tư
ợn

g 
bá

o 
cá

o;
 

(2
) H
ọ 

và
 tê

n 
(đ
ối

 v
ới

 k
há

ch
 h

àn
g 

là
 c

á 
nh

ân
);

 tê
n 
đầ

y 
đủ

 v
à 

tê
n 

vi
ết

 tắ
t (

nế
u 

có
) (
đố

i v
ới

 k
há

ch
 h

àn
g 

là
 tổ

 c
hứ

c)
; 

(3
) 
Đ
ịa

 c
hỉ

 th
ườ

ng
 tr

ú 
đố

i v
ới

 k
há

ch
 h

àn
g 

cá
 n

hâ
n 

th
ực

 h
iệ

n 
gi

ao
 d
ịc

h;
 đ
ịa

 c
hỉ

 tr
ụ 

sở
 c

hí
nh

 đ
ối

 v
ới

 k
há

ch
 h

àn
g 

tổ
 

ch
ức

 th
ực

 h
iệ

n 
gi

ao
 d
ịc

h;
 

(4
) Q

uố
c 

gi
a/

Q
uố

c 
tịc

h 
củ

a 
kh

ác
h 

hà
ng

 th
ực

 h
iệ

n 
gi

ao
 d
ịc

h 
(0

2 
ký

 tự
 th

eo
 c

hu
ẩn
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O

-3
16
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; 

(5
) N

gà
y,

 th
án

g,
 n
ăm

 si
nh

 c
ủa

 k
há

ch
 h

àn
g 

là
 c

á 
nh

ân
 th
ực

 h
iệ

n 
gi

ao
 d
ịc

h;
 

(6
) S
ố 

ch
ứn

g 
m

in
h 

nh
ân

 d
ân

 h
oặ

c 
că

n 
cư
ớc

 c
ôn

g 
dâ

n 
ho
ặc

 s
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đị

nh
 d

an
h 

cá
 n

hâ
n 

ho
ặc

 h
ộ 

ch
iế

u 
đố

i v
ới

 k
há

ch
 h

àn
g 

là
 c

á 
nh

ân
 th
ực

 h
iệ

n 
gi

ao
 d
ịc

h;
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ã 
số

 d
oa

nh
 n
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iệ

p 
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ặc

 m
ã 
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uế
 h

oặ
c 
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 g

iấ
y 

ph
ép
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h 
lậ

p 
ho
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 q
uy
ết

 đ
ịn

h 
th

àn
h 

lậ
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i v
ới

 k
há

ch
 h

àn
g 

là
 tổ

 c
hứ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
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ao
 d
ịc

h;
 

(8
) L

oạ
i h

àn
g 

hó
a,

 d
ịc

h 
vụ

 d
o 
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i t
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áo
 c

un
g 

cấ
p 
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o 
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h 
hà

ng
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í d
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hử

a 
đấ

t, 
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ng
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an
g 
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.) 

m
à 
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h 
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ng
 sử

 d
ụn
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 d
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vụ
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ố 

lư
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g 
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ị t
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h 
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a 
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óa

, d
ịc

h 
vụ

 d
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un
g 

cấ
p 
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o 
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ồn

g 
tiề

n 
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y 
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c 
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g 
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ộn

g 
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ò 
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ơi

 c
ó 
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m

à 
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h 

hà
ng
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ử 

dụ
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ặt
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ể 

m
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hó

a,
 

dị
ch
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đó
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ố 
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n 
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ực

 h
iệ

n 
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 d
ịc
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(1
1)
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ý 

hi
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ại
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ền
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ực

 h
iệ

n 
gi
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 d
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 c
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O
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; 
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 N
ếu
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 tệ
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ì q
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ổi
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iệ
t N
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eo
 tỷ
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iá
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ạc

h 
to

án
 m

ua
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à 
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 c
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 c
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c 
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(1
4)

 G
hi

 rõ
 đ
ịa

 đ
iể

m
 th
ực

 h
iệ

n 
gi

ao
 d
ịc

h 
củ

a 
kh

ác
h 

hà
ng

 v
ới

 đ
ối

 tư
ợn

g 
bá

o 
cá

o;
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 N
êu

 r
õ 

lý
 d
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ục

 đ
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h 
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h 

hà
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 th
ực

 h
iệ

n 
gi

ao
 d
ịc
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đố

i v
ới
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o 
dị

ch
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ử 

dụ
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ền
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ặt
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ể 

m
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àn

g 
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dị
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ụ 

do
 đ
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 tư
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g 
bá
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ng
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ấp

; đ
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ia
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dị

ch
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dị
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ặt

 từ
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m
ặt
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ì g
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 d
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g 
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 d
ịc
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 M
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số
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ực
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iệ

n 
gi

ao
 d
ịc

h 
(n
ếu

 c
ó)

, t
rư
ờn

g 
hợ

p 
là

 c
ác

 h
ợp

 đ
ồn

g,
 th
ỏa

 th
uậ

n 
ph

áp
 lý

 g
iữ

a 
cá

 n
hâ

n,
 tổ

 c
hứ

c 
th

ì 
gh

i s
ố 

hợ
p 
đồ

ng
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ố 

th
ỏa

 th
uậ

n 
ph

áp
 lý
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 T

hô
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n 
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c 

tịc
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y 
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n 
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ếu

 c
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, t
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n 
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ếu

 c
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 T
ổn

g 
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 đ
ốc
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iá

m
 đ
ốc

 h
oặ

c 
ng
ườ

i đ
ượ

c 
ủy

 q
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ền

 đ
ối
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ới
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ối

 tư
ợn

g 
bá

o 
cá

o 
là

 tổ
 c

hứ
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 C
á 

nh
ân

 h
oặ

c 
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ườ

i 
đư
ợc

 c
á 

nh
ân
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y 
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ới
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bá

o 
cá
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là

 c
á 

nh
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. 
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u 
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áo
 c
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 từ

ng
 g

ia
o 

dị
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 c
ủa

 k
há

ch
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àn
g 

có
 tổ
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 g
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ị g
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o 

dị
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he

o 
từ

ng
 lo
ại
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ý 

hi
ệu
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dị

ch
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 h
oặ
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D

 n
êu
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ên

) 
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ng
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ột
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gà

y 
bằ

ng
 h

oặ
c 

vư
ợt
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ức
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 đ
ịn
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rư
ờn

g 
hợ

p 
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h 
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ng
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ộp
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go
ại

 tệ
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ền
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ặt

 c
ó 
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á 
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ị l
ớn
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ể 

m
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ồn
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ệt

 N
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oặ

c 
nộ

p 
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n 
m
ặt
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ằn
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đồ
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 c
ó 
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á 
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ị l
ớn

 đ
ể 

m
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ền
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ặt
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ì c

hỉ
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 c
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ền
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ặt
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 đ
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 c
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ng
 c

ó 
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ôn
g 
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hi
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K
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